UBND QUẬN LONG BIÊN 
    TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ
TUẦN 2 - THÁNG 12
 (Từ 09/12 đến 14/12)
LỚP C1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
- VĐTN : Voi làm xiếc ( Phạm Hiển)
- NH: Chú voi con ở bản đôn( Phạm Tuyên)
- TCÂN: Bắt chước tạo dáng các con vật sống trong rừng)

	Khám phá
Con voi
	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng thể dục
- CTVĐ: mèo đuổi chuột
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên –dưới,
Trước-sau của bản thân 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen 
(Theo mẫu )
	Hoạt động khác
Ôn các bài thơ đã học




LỚP C2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học
Truyện : Thỏ con ăn gì
( Đa số trẻ chưa biết )


	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên –dưới,
Trước-sau của bản thân 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen 
(Theo mẫu )
	Khám phá
Con voi
	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng thể dục
- CTVĐ: mèo đuổi chuột
	Hoạt động khác
Ôn các bài thơ đã học



[bookmark: _GoBack]
LỚP C3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Con voi
	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng thể dục
- CTVĐ: mèo đuổi chuột
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên –dưới,
Trước-sau của bản thân 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen 
(Theo mẫu )
	Âm nhạc
- VĐTN : Voi làm xiếc ( Phạm Hiển)
- NH: Chú voi con ở bản đôn( Phạm Tuyên)
- TCÂN: Bắt chước tạo dáng các con vật sống trong rừng)

	Ôn tập
Ôn những bài hát đã học



LỚP C4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Vận động
- VĐCB: Bò chui qua cổng thể dục
- CTVĐ: mèo đuổi chuột tìm chuồng
	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen 
(Theo mẫu )
	Khám phá
Con voi
	Âm nhạc
- VĐTN : Voi làm xiếc ( Phạm Hiển)
- NH: Chú voi con ở bản đôn( Phạm Tuyên)
- TCÂN: Bắt chước tạo dáng các con vật sống trong rừng)

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên –dưới,
Trước-sau của bản thân

	Ôn tập
Ôn những bài hát đã học



